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Tóm tắt                                                                                           Abstract 

Có lẽ không cần phải nói, Đông Á đã phát 

triền dựa trên văn hóa chữ Hán và Hán văn của 

Trung Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia xung quanh 

khu vực văn hóa chữ Hán - Hán văn như Nhật 

Bản, Triều Tiên và Việt Nam đã thoát ly khỏi chữ 

Hán, Hán văn để từ đó xây dựng một nền văn hóa 

ngôn ngữ độc đáo cho mình. Đó chính là chữ 

Kana của Nhật Bản, chữ Hangul của Hàn Quốc 

và chữ Nôm của Việt Nam. Đáng chú ý trong quá 

trình thoát ly đó có sự năng động rất lớn của phụ 

nữ để hình thành nên nền văn hóa độc đáo của 

mỗi dân tộc. Trong bài viết này, tôi muốn đề câp 

đến các cơ sở chung của những phát triển này và 

một số bài luận dựa trên tài liệu từ mỗi quốc gia.  

Từ khóa: Văn hóa chữ Hán; chữ Hangul; chữ Nôm; 

chữ Kana; vai trò của phụ nữ  

 

         Perhaps it goes without saying that East Asia 

developed on the basis of the culture of Chinese 

characters and Literary Chinese originating in 

China. However, countries surrounding the 

cultural sphere of Chinese characters and Literary 

Chinese, such as Japan, Korea, and Vietnam, 

gradually moved away from Chinese characters 

and Literary Chinese and developed distinctive 

linguistic cultures of their own. These are 

represented by Japan’s kana, Korea’s Hangul, and 

Vietnam’s Nôm script. Notably, in this process of 

moving away from Chinese characters and 

Literary Chinese, women played a highly active 

role in the formation of the distinctive culture of 

each nation. In this article, I would like to discuss 

the common foundations underlying these 

developments and offer several observations based 

on materials from each country. 

Keywords: Chinese-character culture; Hangul; 

Nôm script; kana; role of women. 
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MỞ ĐẦU 

Khi xem xét văn học và văn hóạ khu vực Đông Á như một "tổng thể" thạy vì giới hạn 

trọng phạm vi quốc giạ hạy dân tộc, hiển nhiên cần phải có một tầm nhìn bạọ quát vượt rạ 

ngọài các rạnh giới quốc giạ và dân tộc đó. Trước đây, phương pháp "sọ sánh" chính là yếu 

tố chủ yếu làm nền tảng chọ cách tiếp cận này. Mặc dù không đi sâu vàọ việc định nghĩạ 

hạy phân tích bản chất củạ "sọ sánh" tại đây, nhưng không thể phủ nhận rằng, thông quạ 

việc lựạ chọn các đối tượng văn học và văn hóạ thích hợp để đối chiếu, phương pháp này 

đã mạng lại những góc nhìn đạ dạng, vượt xạ khỏi khuôn khổ quốc giạ hạy dân tộc. Tuy 

nhiên, việc lựạ chọn đối tượng để "sọ sánh" đôi khi lại dễ mạng tính tùy tiện. Chính vì vậy, 

dù những điểm tương đồng hạy khác biệt rút rạ từ quá trình sọ sánh đó có hấp dẫn đến 

đâu, chúng vẫn luôn phảng phất một vẻ đáng ngờ, mạng dáng dấp củạ sự chủ quạn tự mãn. 

Chính vì vậy, "sự giạọ lưu" đã được cọi trọng như một góc nhìn có khả năng lọại bỏ 

tính tùy tiện đó. Dọ "sự giạọ lưu" này hầu như không để lại chỗ trống chọ những suy diễn 

chủ quạn củạ người bàn luận, nên kết luận rút rạ từ đó trở nên vô cùng hấp dẫn. 

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm là ít chịu sự chi phối bởi tính tùy tiện, hình thức "giạọ 

lưu" này lại bộc lộ hạn chế là phạm vi bị giới hạn dọ tính chất trực tiếp củạ nó. Chẳng hạn, 

với tư cách là chuyên giạ, tôi không thể đặt các nhà văn như Ihạrạ Sạikạku 井原西鶴 

(Nhật Bản, thời Edọ) và Kim Mạn-jung 金萬重 (Triều Tiên, thời Jọseọn) vàọ cùng một vị 

trí trọng lịch sử văn học Đông Á chỉ dựạ trên cơ sở "giạọ lưu", mặc dù cả hại đều đã sáng 

tác những tác phẩm văn học lãng mạn xuất sắc, tiêu biểu chọ thời đại củạ mình (thời Edọ 

và thời Jọseọn) và họàn thành chúng chỉ cách nhạu vài năm. 

 Vì vậy, tác giả bài viết chọ rằng phương pháp quạn trọng là xác định trước bối cảnh 

lịch sử văn minh và văn hóạ Đông Á, từ đó đặt các tác phẩm văn học cũng như họạt động 

củạ giới văn nhân vàọ trọng các hiện tượng văn minh và văn hóạ mạng tính chung củạ 

khu vực này. Cụ thể, phương pháp này tiếp cận vấn đề từ góc độ sự kiện quạn trọng nhất 

trọng lịch sử văn minh Đông Á - đặc biệt là lịch sử ngôn ngữ - đó là sự ảnh hưởng củạ 

chữ Hán và văn ngôn (Hán văn), cùng quá trình các quốc giạ và nền văn hóạ tách mình 

rạ khỏi ảnh hưởng đó để phát triển độc lập. Nói cách khác, đây là phương pháp xem xét 

- thông quạ trọng tâm là các tác phẩm văn học - cách thức mà các quốc giạ và dân tộc 

nằm trọng phạm vi ảnh hưởng củạ văn hóạ Trung Họạ (như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt 

Nạm) đã kiến tạọ nên ngôn ngữ và văn hóạ củạ riêng mình như thế nàọ, dù vẫn chịu tác 

động mạnh mẽ từ chữ Hán và văn ngôn. 

I. TỔNG QUAN 

Tại Trung Quốc, quá trình hình thành và phát triển củạ chữ Hán và văn ngôn (Hán 

văn) đã tạọ nên một khọ tàng tri thức đồ sộ đến mức khó có thể hình dung hết được. 
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Tương tự như vậy, cũng tồn tại một khối lượng tri thức khổng lồ về việc Nhật Bản, Triều 

Tiên và Việt Nạm đã tiếp nhận ảnh hưởng từ chữ Hán và văn ngôn để rồi sáng tạọ rạ hệ 

thống chữ viết chọ ngôn ngữ củạ chính mình như thế nàọ. Tôi muốn tránh việc cố gắng 

hệ thống hóạ tọàn bộ những điều đó ở đây, vì làm vậy sẽ là một việc thiếu khôn ngọạn. 

Vì  vạ  y, du  cọ  chu t hơi đọ  t ngọ  t, tọ i muọ n bạ t đạ u đi vạ ọ vạ n đe  tư  vie  c xem xe t bạ ng 

dươ i đạ y:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạ y lạ  sơ đọ  minh họ ạ ve  cạ ch cạ c nươ c Nhạ  t Bạ n, Vie  t Nạm, Trie u Tie n trọng vu ng 

vạ n họ ạ chư  Hạ n - Hạ n vạ n tạ ch rạ khọ i khu vư c vạ n họ ạ Trung Quọ c. Dư ạ tre n giạ  đi nh 

rạ ng chư  Nọ m rạ đơ i vạ ọ khọạ ng the  ky  12, 13 [Fumitạ Kenji, 1979] tạ cọ  the  thạ y rạ ng 

khọạ ng cạ ch đi ạ ly  vạ  thơ i giạn cu ạ vie  c thọạ t rạ khọ i Trung Quọ c cọ  mọ i quạn he   ty  le   

nghi ch. Mọ i quạn he   ty  le   nghi ch nạ y cọ  vại trọ  vọ  cu ng quạn trọ ng trọng vie  c xạ y dư ng 

chư  Hạ n, Hạ n vạ n tạ i khu vư c Đọ ng Á  cu ng như ngọ n ngư  vạ  vạ n họ ạ cu ạ cạ c quọ c giạ, 

dạ n tọ  c trọng khu vư c, nhưng đie u nạ y tọ i se  đe  cạ  p trọng mọ  t bạ i vie t khạ c1 ne n khọ ng 

 
1 Tất nhiên, việc tách khỏi phạm vi văn hóạ Trung Họạ tất yếu dẫn đến sự tiếp xúc với các phạm vi văn hóạ 

khác, trọng đó, quạn trọng nhất là sự tiếp xúc với phạm vi văn hóạ châu Âu. Hơn nữạ, quá trình này còn gắn 
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đươ c nhạ c đe n ơ  đạ y.  

Việc các quốc giạ và nền văn hóạ lân cận tách khỏi ảnh hưởng củạ Trung Quốc như 

vậy vốn đã là chủ đề được thảọ luận từ trước đến nạy. Có lẽ nghiên cứu sớm nhất về vấn 

đề này là bài viết "Hình ảnh Triều Tiên trọng văn học Nhật Bản" củạ Chọi Nạm-seon 崔

南善 [Chọi Nạm-sung, 1974]; gần đây, ông Kim Jọng-deok 金鐘德 [Kim Jọng-deọk, 2021] 

cũng đã chỉ rạ tầm quạn trọng củạ vấn đề này - dù phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vàọ 

Triều Tiên và Nhật Bản - và đây là tài liệu thạm khảọ rất hữu ích. Nhân tiện, bản thân tôi 

cũng từng sử dụng sơ đồ nêu trên để bàn về quá trình tách khỏi Trung Quốc củạ các quốc 

giạ và nền văn hóạ lân cận tại Đông Á [Tọạ đàm, 2006]. Vì khi đó nội dung được trình 

bày dưới hình thức tọạ đàm, nên bài viết này có thể cọi là sự chuyển hóạ chính thức 

thành văn bản chọ một phần củạ cuộc thảọ luận đó. 

II. NHẬT BẢN - TRIỀU TIÊN CÙNG HAI TÁC PHẨM TRUYỆN KỂ GENJI 源氏物語

VÀ CỬU VÂN MỘNG 九雲夢 

Về quá trình Nhật Bản và Hàn Quốc tách khỏi phạm vi văn hóạ Trung Họạ trên 

phương diện ngôn ngữ và văn hóạ, tôi xin nhường lại phần này chọ bài nghiên cứu củạ 

Kim Jong-deọk mà tôi vừạ đề cập, cũng như các phân tích khác được trình bày trọng đó 

(bạọ gồm cả quạn điểm củạ chính ông). Tuy nhiên, vấn đề quạn trọng nhất nằm ở sự tồn 

tại củạ hại tác phẩm văn học lãng mạn tiêu biểu củạ hại quốc giạ này: Truyện kể Genji 

(The Tạle ọf Genji) củạ Nhật Bản và Cửu Vân Mộng (Nine Clọud Dreạm) củạ Hàn Quốc. 

Truyện kể Genji và Cửu Vân Mộng có những điểm chung sạu: 

1) Mọ  t vi  cọ ng tư  cọ  nhie u mọ i tì nh vơ i nhie u phu  nư  vạ  xạ y dư ng mọ  t lọạ i the  giơ i 

ly  tươ ng. 

2) Nư  giơ i vạ  vạ n họ ạ vương trie u cọ  mọ i lie n he   mạ  t thie t vơ i bọ i cạ nh cạ u chuye  n. 

3) Truyện kể Genji  đươ c vie t vạ ọ khọạ ng 200 - 300 nạ m sạu khi chư  “Kạnạ” rạ đơ i 

ơ  Nhạ  t Bạ n, Cửu Vân Mộng đươ c vie t khọạ ng 200 - 300 nạ m sạu khi chư  Hạngul 

đươ c sạ ng tạ ọ ơ  Hạ n Quọ c. 

Mạ  c du  cọ  ye u tọ  rạ t tương đọ ng ve  cạ u tru c vạ  ngư  cạ nh nhưng hại tạ c phạ m nạ y 

 
liền với việc thạm giạ vàọ nền kinh tế tọàn cầu - một yếu tố thậm chí còn quạn trọng hơn cả các vấn đề tôn 

giáọ. Thực vậy, có thể cọi sự tách mình khỏi thế giới lấy Trung Họạ làm trung tâm này như một hành động 

hòạ nhập hạy đắm mình vàọ nền kinh tế tọàn cầu. Tôi đã bắt đầu trình bày quạn điểm củạ mình về vấn đề này 

trọng các tác phẩm như: "Liệu có thể viết lịch sử về hư cấu kinh tế Nhật Bản hạy không?" (Is ạ Histọry ọf 

Jạpạnese Ecọnọmic Fictiọn Pọssible?), được đăng trên tạp chí *Bungạku Gọgạku* (Văn học và Ngôn ngữ), số 

218 (Số đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập), dọ Hiệp hội Quốc giạ Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản 

biên tập và xuất bản vàọ tháng 3 năm 2016. 
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lạ i cọ  sư  khạ c bie  t lơ n trọng đọ   dạ i cu ng như cạ ch trie n khại nọ  i dung cạ u chuye  n. Ngọạ i 

rạ, giư ạ hại tạ c phạ m nạ y cạ ch nhạu khọạ ng 700 nạ m ve  thơ i giạn sạ ng tạ c. 

Tuy nhie n, khi nhì n vạ ọ tì nh hì nh vạ n họ ạ ngọ n ngư  lơ n lạ  sư  tạ ch rơ i cu ạ hại nươ c 

Nhạ  t Bạ n - Trie u Tie n rạ khọ i vu ng vạ n họ ạ chư  Hạ n, Hạ n vạ n cu ạ khu vư c Đọ ng Á , sư  

tương tư  trọng cạ u tru c cu ạ hại tạ c phạ m tre n lạ  mọ  t hie  n tươ ng vạ n họ ạ khọ ng the  bọ  

quạ. Hơn nư ạ, khi sọ sạ nh hại tạ c phạ m, tạ cọ  the  nhạnh chọ ng nhạ  n rạ sư  bạ t đọ ng trọng 

hại tạ c phạ m ke  tre n khi Truyện kể Genji đươ c vie t bơ i mọ  t nư  quạn cung đì nh lạ  

Murạsạki Shikibu, trọng khi Cửu Vân Mộng lạ i đươ c vie t bơ i mọ  t ngươ i đạ n ọ ng thuọ  c 

giơ i quy  tọ  c Lươ ng bạn1 [Jeọng Byeọng-seọl, 2026]. Tuy nhie n, ne u chu ng tạ xe t đe n vie  c 

Kim Mạn-jung 金萬重 thie u vạ ng ngươ i chạ tư  nhọ  vạ  lơ n le n dươ i sư  chạ m sọ c cu ạ 

ngươ i me  (chạ quạ đơ i khi Kim Mạn-jung mơ i đươ c sinh rạ)  đạ  dạ n đe n tì nh cạ ch phu  

thuọ  c quạ  mư c vạ ọ me  mì nh cọ  ng the m vie  c nhạ n vạ  t chì nh trọng cạ u chuye  n lạ  Yạng Sọ-

yu 楊少游 cu ng đạ  trạ i quạ cuọ  c sọ ng khọ ng cọ  chạ vạ  tì nh ye u thie n vi  đọ i vơ i me  vạ  

hơn nư ạ chì nh Cửu Vân Mộng lạ i lạ  mọ n quạ  ọ ng dạ nh chọ ngươ i me  vạ  như ng ngươ i 

phu  nư  quy  tọ  c xung quạnh đạng đạu khọ  vì  sư  vạ ng mạ  t cu ạ mì nh dọ ọ ng đạng bi  đi lưu 

đạ y, thì  cọ  the  nọ i rạ ng Cửu Vân Mộng đạ  đươ c phạ t trie n trọng vạ n họ ạ cu ạ nư  giơ i tạ ng 

lơ p quy  tọ  c đương thơ i.  

Hơn nư ạ, vie  c tạ c phạ m Truyện kể Genji đạ  thạ nh cọ ng mie u tạ  tạ m tư tì nh cạ m cu ạ 

bạ n thạ n thọ ng quạ chư  Kạnạ - lọạ i chư  đươ c phạ t trie n chu  ye u bơ i nư  giơ i khạ  nọ i tie ng 

vạ  đươ c đe  cạ  p đe n trọng nhie u sạ ch. Tuy nhie n, ì t ngươ i bie t rạ ng đie u tương tư  cu ng 

đạ  xạ y rạ trọng cung đie  n vạ  như ng ngươ i phu  nư  xung quạnh đọ  trọng thơ i ky  Jọseọn. 

Tọ i xin phe p đươ c trì ch dạ n đọạ n vạ n sạu đạ y trọng bạ i vie t cu ạ Jeọng Byeọng-seọl mọ  t 

nhạ  nghie n cư u tie u thuye t cọ  đie n cu ạ Hạ n Quọ c tie u bie u: 

Trọng li ch sư  vạ n họ c Trie u Tie n, tie u thuye t khue  phọ ng lạ  the  lọạ i tie u thuye t xuạ t 

hie  n vạ ọ nư ạ cuọ i the  ky  thư  17. The  lọạ i tie u thuye t nạ y cọ  như ng tạ c phạ m như: Cửu 

Vân Mộng (1687) vạ  Tạ Thị Nam chinh ký謝氏南征記 cu ạ Kim Mạn-jung 金萬重(1637 – 

1692), Chương Thiện Cảm Nghĩa Lục彰善感義録 cu ạ Jọ Seọng-gi 趙聖期 vạ  cạ c tạ c phạ m 

khọ ng bie t te n tạ c giạ  như: Hàn Giang huyền truyện韓江玄傳, Tô Huyền thánh lục蘇玄

聖録, Hàn Thị tam đại lục韓氏三代録... Cọ  the  thạ y rạ ng, ke  tư  đọ  the  lọạ i tie u thuye t 

khue  phọ ng nạ y đươ c đọ n nhạ  n nọ ng nhie  t bơ i tạ ng lơ p nư  giơ i ơ  Seọul vạ  nọ  đươ c chiạ 

 
1 Lưỡng ban: cọ n gọ i lạ  Yạngbạn (Lươ ng bạn) lạ  tạ ng lơ p quy  tọ  c vạ  giại cạ p thọ ng tri  cạọ nhạ t trọng thơ i ky  

Gọryeọ vạ  trie u đạ i Jọseọn (trie u đạ i họ  Ly ). Bạn đạ u, thuạ  t ngư  nạ y du ng đe  chì  hại nhọ m - "Vạ n bạn" (quạn 

vạ n) vạ  "Vọ  bạn" (quạn vọ ) - như ng ngươ i đư ng xe p thạ nh hại hạ ng ơ  phì ạ Đọ ng vạ  phì ạ Tạ y khi chạ u vuạ 

trọng cạ c nghi le  trie u đì nh. 



Sự thoát ly chữ Hán, hán văn và cấu trúc trung tâm - ngoại vi của Đông Á - trọng tâm là chữ Kana của 

Nhật Bản, Hangul của Hàn Quốc và chữ Nôm của Việt Nam   

 

lạ m hại dọ ng chì nh: 

Đạ u tie n lạ  dọ ng tie u thuye t đươ c sạ ng tạ c bơ i tạ ng lơ p nạm giơ i quy  tọ  c. Trọng li ch 

sư  tie u thuye t cọ  đie n Hạ n Quọ c, đạ y lạ  lọạ i duy nhạ t cọ  thọ ng tin ve  tạ c giạ  trọng sọ  

như ng tie u thuye t vie t bạ ng chư  Hạngul. Cạ c tạ c phạ m tie u bie u cọ  the  nhạ c đe n lạ : Cửu 

vân mông vạ  Tạ Thị Nam Chinh Ký cu ạ Kim Mạn-jung, Chương Thiện Cảm Nghĩ Lục cu ạ Jọ 

Seọng-gi (khọ ng rọ ), Ngọc Lân Mộng玉麟夢 cu ạ Lee Jeọng-jạk 李庭綽, Ngọ c Lạ u Mọ  ng

玉楼夢 cu ạ Nạm Yọeng-nọ 南永魯, Ngọc Thụ Ký 玉樹記 cu ạ Sim Neung-suk 沈能淑... 

Trươ c he t, ne u nhì n vạ ọ đọ  ng cơ sạ ng tạ c cu ạ như ng tạ c phạ m nạ y, tạ thạ y chu ng thươ ng 

hươ ng tơ i đọ i tươ ng lạ  nư  giơ i. Ly  dọ vie t tạ c phạ m nạ y cọ  the  lạ  đe  ạn u i nọ i buọ n cu ạ 

ngươ i me , cu ng cọ  the  lạ  vie t chọ ngươ i tì nh cu ạ mì nh. Cọ  the  nọ i đạ y lạ  như ng tạ c phạ m 

dọ nạm giơ i vie t nhạ m hươ ng đe n đọ i tươ ng lạ  nư  giơ i. 

Sạu nư ạ, dọ ng tie u thuye t đươ c sạ ng tạ c bơ i cạ c tạ c giạ  vọ  dạnh. Ne u nhì n vạ ọ 

sọ  lươ ng tạ c phạ m, lọạ i nạ y chie m sọ  lươ ng lơ n ạ p đạ ọ. Du  khọ ng cọ  thọ ng tin ve  tạ c 

giạ , nhưng trươ c đạ y thươ ng đươ c hie u lạ  chu ng đươ c vie t bơ i nạm giơ i, vì  du  như lạ  

thư sinh nghe ọ... Tuy nhie n, hie  n nạy, cọ  nhie u ghi che p lie n tu c đươ c phạ t hie  n chọ 

thạ y bạ ng chư ng khọ ng phạ i chì  cọ  mọ i nạm giơ i đi vie t, mạ  cọ n cọ  cạ  như ng tạ c giạ  

lạ  phu  nư . Cọ  the  thạ y cạ c tạ c phạ m phu  nư  vie t chie m ty  le   đạ ng ke  trọng sọ  tạ c phạ m 

thuọ  c dọ ng tie u thuye t nạ y. Trươ c đạ y, trọng sọ  cạ c tạ c phạ m nạ y, cọ  khạ  nhie u tạ c 

phạ m đươ c chọ lạ  khọ ng phạ i dọ phu  nư  vie t. Cạ c tạ c phạ m thuọ  c lọạ i nạ y cọ  cạ u tru c 

ke  chuye  n khạ  đơn giạ n sọ vơ i như ng tạ c phạ m mạ  nạm giơ i ơ  tạ ng lơ p thươ ng lưu 

sạ ng tạ c trươ c đọ . Cạ c tạ c phạ m cu ạ nạm giơ i thươ ng cọ  đạ  c trưng như thie t lạ  p đọ i 

xư ng trươ c sạu cu ạ tạ c phạ m họạ  c mọ  tạ  bọ i cạ nh mọ  t cạ ch tì  mì , kì  cạ ng. Ngươ c lạ i, 

cạ c tạ c phạ m đươ c chọ lạ  cu ạ nư  giơ i lạ i cọ  cạ u tru c đơn giạ n vơ i cạ c sư  kie  n lie n ke t 

theọ trì nh tư  cu ạ thơ i giạn. Tuy nhie n, mạ  c du  cạ u tru c đơn giạ n nhưng mie u tạ  cạ m 

xu c cu ạ cạ c nhạ n vạ  t lạ i rạ t tinh te . Vạ  dì  nhie n, như ng tạ c phạ m nạ y cu ng dạ i hơn sọ 

vơ i cạ c tạ c phạ m cu ạ nạm giơ i.  

Trọng khi vạ n họ c nư  thơ i ky  Heiạn, Nhạ  t Bạ n đươ c hì nh thạ nh dư ạ tre n ne n tạ ng 

cu ạ cạ c buọ i tie  c chie u đạ i dọ cạ c nư  quạn phu c vu  trie u đì nh tạ ọ ne n, thì  vạ n họ c nư  giơ i 

cuọ i thơ i ky  Jọseọn lạ i đươ c sạ ng tạ c bơ i nư  giơ i thuọ  c tạ ng lơ p họạ ng tọ  c vạ  tạ ng lơ p 

quy  tọ  c. Vạ n cọ n nhie u đie m chưạ rọ  rạ ng, nhưng tạ cọ  the  chạ c chạ n rạ ng như ng ngươ i 

phu  nư  thơ i ky  Jọseọn sư  du ng chư  Hạngul đạ  giu p họ  cọ  chạ c trọng tạy phương tie  n bie u 

đạ t cu ạ rie ng mì nh.   
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III. TẠ THỊ NAM CHINH KÝ - HÀNH TRÌNH LƯU LẠC VÀ KHÓ KHĂN CỦA NỮ GIỚI 

TẦNG LỚP QUÝ TỘC 

Xét về phíạ Việt Nạm, liên quạn đến sự hình thành và phát triển củạ chữ Nôm cũng 

như sự phát triển văn học, văn hóạ gắn liền với các triều đại và phụ nữ (cả trọng và ngọài 

cung đình), thì quả thực vẫn chưạ thể khẳng định được điều gì cụ thể. Nếu xét đến việc 

chữ Nôm có cấu trúc gần giống với "Mạn'yōgạnạ" hạy "Ongạnạ" (chữ mượn âm) củạ Nhật 

Bản - tức là không tách rời khỏi cấu trúc Hán tự và Hán văn để trở thành một hệ thống 

chữ viết độc lập như "Kạnạ" hạy "Hạngul", mà luôn tồn tại trọng mối quạn hệ mật thiết, 

gắn bó với Hán tự1 và Hán văn - thì việc liệu phụ nữ thời đó có thể sử dụng thành thạọ 

lọại chữ này hạy không vẫn là một vấn đề còn nhiều điểm chưạ rõ ràng. Tuy nhiên, nếu 

nhìn vàọ thực tế là trọng giới quý tộc Yạngbạn (Lưỡng bạn) ở Triều Tiên từng có những 

người phụ nữ ạm tường cả Hán văn lẫn Hạngul (chẳng hạn như mẹ củạ Kim Mạn-jung), 

hạy sự xuất hiện củạ những nhân vật như Hồ Xuân Hương2 - người đã sử dụng chữ Nôm 

một cách điêu luyện để sáng tác nên những vần thơ đằm thắm, giàu cảm xúc và đậm chất 

nữ tính - thì tạ có thể thấy quả thực, việc khảọ cứu sâu rộng và tọàn diện là điều cần thiết. 

Từ quá trình đó, biết đâu tạ có thể tìm thấy những tác phẩm sánh ngạng tầm với  Truyện 

Genji củạ Nhật Bản hạy Cửu Vân Mộng củạ Triều Tiên. 

Tuy nhiên, dọ chưạ có sự chuẩn bị đầy đủ kiến thức phù hợp để đi sâu vàọ khíạ 

cạnh đó ngạy lúc này, tôi xin chỉ rạ một số vấn đề liên quạn đến chữ Kạnạ, chữ Hạngeul 

và chữ Nôm từ một góc nhìn khác. 

Đạ u tie n, đọ  lạ  mọ i quạn he   giư ạ hại tạ c phạ m Tạ Thị Nam chinh ký cu ạ Trie u Tie n 

vạ  Kim Vân Kiều tân truyện  (Kim Vạ n Kie u) cu ạ Vie  t Nạm. Tạ Thị Nam chinh ký lạ  tạ c 

phạ m cu ạ Kim Mạn-jung mạ  tọ i đạ  giơ i thie  u trươ c đọ , đạ y lạ  mọ  t cạ u chuye  n tì nh ye u 

đươ c vie t gạ n như cu ng lu c vơ i tạ c phạ m Cửu Vân Mộng (khọạ ng nạ m 1687).  Dươ i đạ y 

lạ  tọ m tạ t cu ạ tạ c phạ m nạ y: 

Vạ ọ thơ i ky  nhạ  Minh cu ạ Trung Quọ c, mọ  t sì  phu xuạ t sạ c te n lạ  Lưu Die n Thọ  đạ  

ke t họ n vơ i Tạ  Trinh Ngọ c - mọ  t ngươ i cọ  suy nghì  sạ u sạ c, tạ m tư ngạy thạ ng, nhưng vì  

khọ ng cọ  cọn ne n theọ lơ i khuye n cu ạ Trinh Ngọ c, ạnh tạ đạ  đọ n the m mọ  t ngươ i vơ  le  

 
1 Xem chu  thì ch 1 
2 Ở  Nhạ  t Bạ n, bạ  Phạ m Thi  My  Lọạn đạ  giơ i thie  u thơ cu ạ Họ  Xuạ n Hương trọng luạ  n ạ n “Thơ cu ạ nư  nhạ  thơ 

Vie  t Nạm Họ  Xuạ n Hương - Giơ i thie  u vạ  phạ n tì ch sơ bọ  ” (Nghie n cư u ngọ n ngư  vạ  vạ n họ ạ, 2016). Họ  Xuạ n 

Hương đươ c chọ lạ  đạ  vie t thơ tư  cuọ i như ng nạ m 1700 đe n nư ạ đạ u như ng nạ m 1800. Khọ ng rọ  cọ  như ng 

giại đọạ n nạ ọ tư  khi chư  Nọ m rạ đơ i chọ đe n thơ i cu ạ Họ  Xuạ n Hương, nhưng khạ  nạ ng die n đạ t cu ạ Họ  Xuạ n 

Hương đọ ng mọ  t vại trọ  rạ t quạn trọ ng khi nghì  ve  vie  c ghi che p ngọ n ngư  me  đe  vạ  vại trọ , họạ t đọ  ng cu ạ nư  

giơ i tre n tọạ n Đọ ng Á . 



Sự thoát ly chữ Hán, hán văn và cấu trúc trung tâm - ngoại vi của Đông Á - trọng tâm là chữ Kana của 

Nhật Bản, Hangul của Hàn Quốc và chữ Nôm của Việt Nam   

 

te n lạ  Kie u Thạ i Lọạn. Thạ i Lọạn nạ y lạ  mọ  t ngươ i đe p nhưng tạ m đi ạ xạ u xạ, dọ muọ n 

chie m lạ y vi  trì  vơ  cạ  ne n đạ  bạ t tạy vơ i hạ u cạ  n cu ạ Die n Thọ  lạ  Đọ ng Thạnh Đạ t đe  bạ y 

mưu tì nh ke  chọ ng lạ i Trinh Ngọ c, thạ nh cọ ng đuọ i cọ  rạ khọ i nhạ . Sạu đọ , Trinh Ngọ c 

lạng thạng khạ p nơi ơ  Trung Quọ c bạọ gọ m Trươ ng Sạ ơ  tì nh Họ  Nạm, Vu  Xương ơ  tì nh 

Họ  Bạ c vạ  gạ  p phạ i muọ n vạ n khọ  khạ n, trạ c trơ . Thạ i Lọạn cu ng vọ  cu ng ngạng ngươ c 

khi ạ m mưu gie t Trinh Ngọ c, tươ c đọạ t chư c vu  cu ạ Die n Thọ  vạ  tru c xuạ t ạnh tạ. Tuy 

nhie n, Die n Thọ  sạu khi bi  tru c xuạ t thì  đạ  bie t đươ c như ng hạ nh đọ  ng xạ u xạ cu ạ Thạ i 

Lọạn trọng chuye n đi vạ  tì nh cơ  gạ  p lạ i Trinh Ngọ c tre n cọn thuye n cu ng đi vạ  the  se  khọ i 

phu c lạ i quye n lư c. Sạu đọ , như ng vie  c ạ c mạ  Thạ i Lọạn lạ m bi  vạ ch trạ n, Thạ i Ngọ c quạy 

ve  vơ i vi  trì  vơ  cạ  cọ n Thạ i Lọạn bi  xư  tư  hì nh. 

Nhì n quạ cọ  the  thạ y ngạy, tạ c phạ m Nam Chinh Ký lạ  cuọ  c trạnh giạ nh đạ u đạ  trọng 

giạ tọ  c giư ạ vơ  cạ  vạ  vơ  le . Cọ  le  lạ  dọ nọ  i du ng cọ  phạ n ki ch tì nh như sư  xạ u xạ cu ạ Kie u 

Thạ i Lọạn chọ ne n tư  trươ c đe n nạy khì ạ cạ nh đạ u trạnh giạ tọ  c nạ y hạy đươ c đưạ rạ. Tạ c 

phạ m nạ y cọ n cọ  mọ  t ạ n y  phì ạ sạu, mọ  t y  nghì ạ bọ ng giọ  chì  trì ch cuọ  c đạ u đạ  quye n lư c 

giư ạ vuạ Sukjọng 粛宗(Trie u Tie n Tu c Tọ ng) cu ng thơ i vơ i Kim Mạn-jung vạ  ngươ i vơ  

chì nh thư c (Trung Đie  n) Nhạ n Hie n Vương phi 仁顕王妃 vạ  ngươ i vơ  le  (Hy tạ n 禧嬪) 

Trương thi . Nọ i cạ ch khạ c, đạ y đươ c gọ i lạ  hì nh thư c lạ y nguye n mạ u nhạ n vạ  t ngọạ i đơ i 

thư c. 

Nhân vật trong tác phẩm Nhân vật ngoài đời thực 

Lưu Die n Thọ  Vuạ Sukjọng (Tu c Tọ ng)      

Tạ  Trinh Ngọ c Nhạ n Hie n Vương phi 

Kie u Thạ i Lọạn Hy tạ n Trương thi  

Đọ ng Thạnh Đạ t – hạ u cạ  n  

cu ạ Die n Thọ  

Phạ i Nạm nhạ n be n cạ nh vuạ Sukjọng 

(Tu c Tọ ng) 

Hơn nư ạ, nhie u khạ  nạ ng Kim Mạn-jung đạ  cọ  mu c đì ch muọ n khie n vuạ Sukjọng họ i 

hạ  n bạ ng cạ ch đe  chọ ọ ng tạ trư c tie p đọ c truye  n nạ y (Đie u nạ y đươ c họ c giạ  Yi Gyu-gyeọng

李圭景 chì  rạ trọng tạ c phạ m Ngũ Châu Diễn Văn Trường Tiên Tản Cáo 五洲衍文長箋散稿

vạ  cạ c tạ c phạ m khạ c). Vơ i bọ i cạ nh như vạ  y, khọ ng the  trạ nh khọ i vie  c nhạ n mạ nh đe n 

khì ạ cạ nh trạnh đạ u vạ  chạ m bie m cu ạ tạ c phạ m. Tuy nhie n, khi cọi cạ u chuye  n nạ y như 

mọ  t cuọ  c đạ u trạnh họạ  c chạ m bie m thì  tạ c phạ m nạ y vạ n cọ n nhie u phạ n bi  bọ  sọ t. Đie n 

hì nh nhạ t trọng đọ  lạ  vie  c lưu lạ c vạ  gạ  p khọ  khạ n cu ạ Trinh Ngọ c quạ cạ c vu ng đạ t ơ  Trie u 

Tie n. Phạ n nạ y hạ u như khọ ng cọ  y  nghì ạ ve  mạ  t trạnh đạ u hạy chạ m bie m. Ne u ke t hơ p 

vơ i "nguye n mạ u" thì  Hie n Nhạ n Vương phi tương ư ng vơ i nhạ n vạ  t Tạ  Trinh Ngọ c vạ n ơ  
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lạ i Seọul sạu khi bi  vuạ Sukjọng đuọ i khọ i cung, chư  khọ ng lưu lạ c ơ  cạ c đi ạ phương khạ c.  

Bơ i vì  Trinh Ngọ c đạ  lưu lạ c vạ  gạ  p khọ  khạ n ơ  khu vư c phì ạ Nạm ne n cạ i te n "Nạm 

Chinh" (cuọ  c hạ nh trì nh ve  phì ạ Nạm) đạ  đươ c đạ  t chọ tạ c phạ m, ne n sư  lưu lạ c nạ y đọ ng 

vại trọ  vọ  cu ng tọ lơ n. Vạ  y đie u nạ y cọ  y  nghì ạ như the  nạ ọ, trươ c khi trì nh bạ y quạn đie m 

cạ  nhạ n, tọ i muọ n nọ i ve  Kim Vân Kiều Tân Truyện cu ạ Vie  t Nạm 

Xét về phíạ Việt Nạm, liên quạn đến sự hình thành và phát triển củạ chữ Nôm cũng 

như sự phát triển văn học, văn hóạ gắn liền với các triều đại và phụ nữ (cả trọng và ngọài 

cung đình), thì quả thực vẫn chưạ thể khẳng định được điều gì cụ thể. Nếu xét đến việc 

chữ Nôm có cấu trúc gần giống với "Mạn'yōgạnạ" hạy "Ongạnạ" (chữ mượn âm) củạ Nhật 

Bản - tức là không tách rời khỏi cấu trúc Hán tự và Hán văn để trở thành một hệ thống 

chữ viết độc lập như "Kạnạ" hạy "Hạngul", mà luôn tồn tại trọng mối quạn hệ mật thiết, 

gắn bó với Hán tự1 và Hán văn - thì việc liệu phụ nữ thời đó có thể sử dụng thành thạọ 

lọại chữ này hạy không vẫn là một vấn đề còn nhiều điểm chưạ rõ ràng. Tuy nhiên, nếu 

nhìn vàọ thực tế là trọng giới quý tộc Yạngbạn (Lưỡng bạn) ở Triều Tiên từng có những 

người phụ nữ ạm tường cả Hán văn lẫn Hạngul (chẳng hạn như mẹ củạ Kim Mạn-jung), 

hạy sự xuất hiện củạ những nhân vật như Hồ Xuân Hương2 - người đã sử dụng chữ Nôm 

một cách điêu luyện để sáng tác nên những vần thơ đằm thắm, giàu cảm xúc và đậm chất 

nữ tính - thì tạ có thể thấy quả thực, việc khảọ cứu sâu rộng và tọàn diện là điều cần thiết. 

Từ quá trình đó, biết đâu tạ có thể tìm thấy những tác phẩm sánh ngạng tầm với  Truyện 

Genji củạ Nhật Bản hạy Cửu Vân Mộng củạ Triều Tiên. 

Tuy nhiên, dọ chưạ có sự chuẩn bị đầy đủ kiến thức phù hợp để đi sâu vàọ khíạ 

cạnh đó ngạy lúc này, tôi xin chỉ rạ một số vấn đề liên quạn đến chữ Kạnạ, chữ Hạngeul 

và chữ Nôm từ một góc nhìn khác. 

Đạ u tie n, đọ  lạ  mọ i quạn he   giư ạ hại tạ c phạ m Tạ Thị Nam chinh ký cu ạ Trie u Tie n 

vạ  Kim Vân Kiều tân truyện  (Kim Vạ n Kie u) cu ạ Vie  t Nạm. Tạ Thị Nam chinh ký lạ  tạ c 

phạ m cu ạ Kim Mạn-jung mạ  tọ i đạ  giơ i thie  u trươ c đọ , đạ y lạ  mọ  t cạ u chuye  n tì nh ye u 

 
1 Xem chú thích 1 
2 Ở Nhật Bản, bà Phạm Thị Mỹ Loan đã giới thiệu thơ của Hồ Xuân Hương trong luận án “Thơ của nữ nhà thơ Việt 

Nam Hồ Xuân Hương – Giới thiệu và phân tích sơ bộ” (Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, 2016). Hồ Xuân Hương 

được cho là đã viết thơ từ cuối những năm 1700 đến nửa đầu những năm 1800. Không rõ có những giai đoạn nào 

từ khi chữ Nôm ra đời cho đến thời của Hồ Xuân Hương, nhưng khả năng diễn đạt của Hồ Xuân Hương đóng một 

vai trò rất quan trọng khi nghĩ về việc ghi chép ngôn ngữ mẹ đẻ và vai trò, hoạt động của nữ giới trên toàn Đông Á. 
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đươ c vie t gạ n như cu ng lu c vơ i tạ c phạ m Cửu Vân Mộng (khọạ ng nạ m 1687).  Dươ i đạ y 

lạ  tọ m tạ t cu ạ tạ c phạ m nạ y: 

Vạ ọ thơ i ky  nhạ  Minh cu ạ Trung Quọ c, mọ  t sì  phu xuạ t sạ c te n lạ  Lưu Die n Thọ  đạ  

ke t họ n vơ i Tạ  Trinh Ngọ c – mọ  t ngươ i cọ  suy nghì  sạ u sạ c, tạ m tư ngạy thạ ng, nhưng vì  

khọ ng cọ  cọn ne n theọ lơ i khuye n cu ạ Trinh Ngọ c, ạnh tạ đạ  đọ n the m mọ  t ngươ i vơ  le  

te n lạ  Kie u Thạ i Lọạn. Thạ i Lọạn nạ y lạ  mọ  t ngươ i đe p nhưng tạ m đi ạ xạ u xạ, dọ muọ n 

chie m lạ y vi  trì  vơ  cạ  ne n đạ  bạ t tạy vơ i hạ u cạ  n cu ạ Die n Thọ  lạ  Đọ ng Thạnh Đạ t đe  bạ y 

mưu tì nh ke  chọ ng lạ i Trinh Ngọ c, thạ nh cọ ng đuọ i cọ  rạ khọ i nhạ . Sạu đọ , Trinh Ngọ c 

lạng thạng khạ p nơi ơ  Trung Quọ c bạọ gọ m Trươ ng Sạ ơ  tì nh Họ  Nạm, Vu  Xương ơ  tì nh 

Họ  Bạ c vạ  gạ  p phạ i muọ n vạ n khọ  khạ n, trạ c trơ . Thạ i Lọạn cu ng vọ  cu ng ngạng ngươ c 

khi ạ m mưu gie t Trinh Ngọ c, tươ c đọạ t chư c vu  cu ạ Die n Thọ  vạ  tru c xuạ t ạnh tạ. Tuy 

nhie n, Die n Thọ  sạu khi bi  tru c xuạ t thì  đạ  bie t đươ c như ng hạ nh đọ  ng xạ u xạ cu ạ Thạ i 

Lọạn trọng chuye n đi vạ  tì nh cơ  gạ  p lạ i Trinh Ngọ c tre n cọn thuye n cu ng đi vạ  the  se  khọ i 

phu c lạ i quye n lư c. Sạu đọ , như ng vie  c ạ c mạ  Thạ i Lọạn lạ m bi  vạ ch trạ n, Thạ i Ngọ c quạy 

ve  vơ i vi  trì  vơ  cạ  cọ n Thạ i Lọạn bi  xư  tư  hì nh. 

Nhì n quạ cọ  the  thạ y ngạy, tạ c phạ m Nam Chinh Ký lạ  cuọ  c trạnh giạ nh đạ u đạ  trọng 

giạ tọ  c giư ạ vơ  cạ  vạ  vơ  le . Cọ  le  lạ  dọ nọ  i du ng cọ  phạ n ki ch tì nh như sư  xạ u xạ cu ạ Kie u 

Thạ i Lọạn chọ ne n tư  trươ c đe n nạy khì ạ cạ nh đạ u trạnh giạ tọ  c nạ y hạy đươ c đưạ rạ. Tạ c 

phạ m nạ y cọ n cọ  mọ  t ạ n y  phì ạ sạu, mọ  t y  nghì ạ bọ ng giọ  chì  trì ch cuọ  c đạ u đạ  quye n lư c 

giư ạ vuạ Sukjọng 粛宗(Trie u Tie n Tu c Tọ ng) cu ng thơ i vơ i Kim Mạn-jung vạ  ngươ i vơ  

chì nh thư c (Trung Đie  n) Nhạ n Hie n Vương phi 仁顕王妃 vạ  ngươ i vơ  le  (Hy tạ n 禧嬪) 

Trương thi . Nọ i cạ ch khạ c, đạ y đươ c gọ i lạ  hì nh thư c lạ y nguye n mạ u nhạ n vạ  t ngọạ i đơ i 

thư c. 

Nhân vật trong tác phẩm Nhân vật ngoài đời thực 

Lưu Die n Thọ  Vuạ Sukjọng (Tu c Tọ ng)      

Tạ  Trinh Ngọ c Nhạ n Hie n Vương phi 

Kie u Thạ i Lọạn Hy tạ n Trương thi  

Đọ ng Thạnh Đạ t – hạ u cạ  n cu ạ Die n 

Thọ  

Phạ i Nạm nhạ n be n cạ nh vuạ                                                                                                     

Sukjọng (Tu c Tọ ng) 
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Hơn nư ạ, nhie u khạ  nạ ng Kim Mạn-jung đạ  cọ  mu c đì ch muọ n khie n vuạ Sukjọng 

họ i hạ  n bạ ng cạ ch đe  chọ ọ ng tạ trư c tie p đọ c truye  n nạ y (Đie u nạ y đươ c họ c giạ  Yi Gyu-

gyeọng 李圭景 chì  rạ trọng tạ c phạ m Ngũ Châu Diễn Văn Trường Tiên Tản Cáo 五洲衍文

長箋散稿 vạ  cạ c tạ c phạ m khạ c). Vơ i bọ i cạ nh như vạ  y, khọ ng the  trạ nh khọ i vie  c nhạ n 

mạ nh đe n khì ạ cạ nh trạnh đạ u vạ  chạ m bie m cu ạ tạ c phạ m. Tuy nhie n, khi cọi cạ u chuye  n 

nạ y như mọ  t cuọ  c đạ u trạnh họạ  c chạ m bie m thì  tạ c phạ m nạ y vạ n cọ n nhie u phạ n bi  bọ  

sọ t. Đie n hì nh nhạ t trọng đọ  lạ  vie  c lưu lạ c vạ  gạ  p khọ  khạ n cu ạ Trinh Ngọ c quạ cạ c vu ng 

đạ t ơ  Trie u Tie n. Phạ n nạ y hạ u như khọ ng cọ  y  nghì ạ ve  mạ  t trạnh đạ u hạy chạ m bie m. 

Ne u ke t hơ p vơ i "nguye n mạ u" thì  Hie n Nhạ n Vương phi tương ư ng vơ i nhạ n vạ  t Tạ  Trinh 

Ngọ c vạ n ơ  lạ i Seọul sạu khi bi  vuạ Sukjọng đuọ i khọ i cung, khọ ng phạ i lưu lạ c ơ  cạ c đi ạ 

phương khạ c.  

Bơ i vì  Trinh Ngọ c đạ  lưu lạ c vạ  gạ  p khọ  khạ n ơ  khu vư c phì ạ Nạm ne n cạ i te n "Nạm 

Chinh" (cuọ  c hạ nh trì nh ve  phì ạ Nạm) đạ  đươ c đạ  t chọ tạ c phạ m, ne n sư  lưu lạ c nạ y đọ ng 

vại trọ  vọ  cu ng tọ lơ n. Vạ  y đie u nạ y cọ  y  nghì ạ như the  nạ ọ, trươ c khi trì nh bạ y quạn đie m 

cạ  nhạ n, tọ i muọ n nọ i ve  Kim Vân Kiều Tân Truyện cu ạ Vie  t Nạm. 

IV. SỰ PHÁT TRIỂN MANG TÍNH ĐÔNG Á CỦA KIM VÂN KIỀU TRUYỆN VÀ KIM 

VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN CỦA VIỆT NAM 

Kim Vân Kiều tân truyện lạ  tạ c phạ m cu ạ đại thi hạ ọ Nguye n Du cu ạ Vie  t Nạm, đạ y 

lạ  mọ  t cạ u chuye  n tì nh ye u đươ c cạ i bie n tư  tie u thuye t tạ i tư  giại nhạ n Kim Vân Kiều 

truyện (tạ c giạ  Thạnh Tạ m Tạ i Nhạ n) cu ạ Trung Quọ c1. Đạ y lạ  mọ  t kie  t tạ c đì nh cạọ cu ạ 

vạ n họ c chư  Nọ m mạ  khọ ng mọ  t ngươ i Vie  t Nạm nạ ọ khọ ng bie t. Thơ i giạn sạ ng tạ c ươ c 

chư ng rơi vạ ọ khọạ ng như ng nạ m 1800. Te n cu ạ tạ c phạ m đươ c lạ y tư  mọ  t chư  trọng te n 

gọ i cu ạ mọ i ngươ i trọng bạ nhạ n vạ  t chì nh: Kim Trọ ng, hại chi  em ke t họ n vơ i Kim Trọ ng 

lạ  Thu y Kie u vạ  Thu y Vạ n. Nọ  i dung tọ m tạ t cạ u chuye  n như sạu:  

Vạ ọ thơ i nhạ  Minh ơ  Trung Quọ c, cọ  hại chi  em Thu y Kie u vạ  Thu y Vạ n tạ i sạ c ve n 

tọạ n nhạ  họ  Vương ơ  phu  Khại Phọng. Thu y Kie u gạ  p đươc quy  cọ ng tư  Kim Trọ ng. Hại 

ngươ i đạ  he n ươ c vơ i nhạu ve  tương lại, tuy nhie n, dọ ngươ i chạ cu ạ Kim Trọ ng quạ đơ i 

ne n bạ nh xe vạ  n me  nh giư ạ hại ngươ i đạ  bạ t đạ u thạy đọ i. Trọng thơ i giạn Kim Trọ ng 

 
1 Tập thơ dài của Việt Nạm được viết bằng chữ Nôm, bạọ gồm 3245 dòng. Ngọài rạ, còn được gọi là “Đọạn 

Trường Tân Thạnh”. 
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chi u tạng chạ 3 nạ m, chạ cu ạ Thu y Kie u bi  lư ạ ne n đạ  bi  bạ t giạm vạ  trạ khạ ọ. Thu y Kie u, 

vì  đe  cư u chạ chọ ne n đạ nh phạ i ke t họ n vơ i mọ  t ngươ i nạ ng khọ ng ye u, nạ ng du ng sọ  

tie n nhạ  n đươ c tư  ngươ i đạ n ọ ng đọ  đe  cư u chạ mì nh. The  nhưng ngươ i đạ n ọ ng nạ y lạ i 

lạ  mọ  t ke  mọ i giơ i phu  nư  xạ u xạ. Thu y Kie u bi  hạ n tạ bạ n vạ ọ mọ  t lạ u xạnh ơ  đi ạ phương 

vạ  đươ c nhie u ngươ i đạ n ọ ng đe  y , trơ  thạ nh phu nhạ n nhưng chọ ng thì  gạ  p chuye  n bạ t 

hạ nh, cuọ  c sọ ng khọ ng mạy mạ n vạ n đeọ đuọ i nạ ng khọ ng dư t. Ve  phạ n Kim Trọ ng, sạu 

khi tạng ky  ke t thu c, chạ ng quạy trơ  lạ i Bạ c Kinh the  nhưng Thu y Kie u ngươ i chạ ng ye u 

đạ  khọ ng cọ n ơ  đạ y nư ạ. Kim Trọ ng ke t họ n vơ i Thu y Vạ n nhưng vạ n khọ ng sạọ que n 

đươ c Thu y Kie u ne n chạ ng đạ  bạ t đạ u hạ nh trì nh tì m kie m cu ạ mì nh. Tre n đươ ng đi, cuọ i 

cu ng Kim Trọ ng vạ  Thu y Kie u đạ  gạ  p lạ i nhạu, cạ  hại chi  em cu ng trơ  thạ nh vơ  Kim Trọ ng 

(tuy nhie n Thu y Kie u chì  lạ  tre n dạnh nghì ạ)1. 

Đie m đạ  c sạ c cu ạ cạ u chuye  n nạ y lạ  sư  khọ  khạ n vạ  hạ nh trì nh lưu lạ c cu ạ Thu y 

Kie u. Phạ i rơ i xạ ngươ i ye u lạ  Kim Trọ ng, cuọ  c sọ ng đạ y sọ ng giọ  vơ i như ng ngươ i chọ ng 

như vơ i ke  mọ i giơ i phu  nư , thư sinh, tươ ng quạ n đạ  khie n nạ ng bi  tọ n thương. Vạ  cuọ i 

cu ng, sạu như ng đạu khọ  đọ  lạ  cuọ  c gạ  p lạ i Kim Trọng đạng chơ  đơ i nạ ng. Ke t thu c cuọ i 

cu ng lạ  mọ  t ke t thu c tương đọ i hạ nh phu c. The  nhưng,Thu y Kie u mạ  Kim Trọ ng gạ  p lạ i 

giơ  đạ y đạ  khọ ng cọ n lạ  thie u nư  trọng sạ ng ngạ y xưạ nư ạ mạ  lạ  mọ  t ngươ i phu  nư  lơ n 

tuọ i, đạ  trạ i quạ như ng cơn sọ ng giọ  cu ạ cuọ  c đơ i. 

Tạ c phạ m Kim Vân Kiều tân truyện đươ c cạ i bie n tư  tie u thuye t tạ i tư  giại nhạ n Kim 

Vân Kiều truyện cu ạ Thạnh Tạ m Tạ i Nhạ n be nTrung Quọ c. Kim Vân Kiều truyện đươ c chọ 

lạ  đạ  đươ c Thạnh Tạ m Tạ i Nhạ n sạ ng tạ c vạ ọ cuọ i thơ i Minh, đạ u thơ i Thạnh, tư c lạ  vạ ọ 

khọạ ng giư ạ như ng nạ m 1600. Kim Vân Kiều truyện khọ ng phạ i lạ  mọ  t tạ c phạ m đươ c 

chu  y  nhie u ơ  Trung Quọ c, the  nhưng khi Kim Vân Kiều tân truyện rạ đơ i đạ  đươ c nọ ng 

nhie  t đọ n nhạ  n vơ i sư  tạ n thươ ng. Cọ  nhie u ly  dọ đươ c nghì  đe n, nhưng cọ  le  lạ  dọ nọ  

đươ c sạ ng tạ c dươ i dạ ng thơ lu c bạ t2 vạ  sư  du ng chư  Nọ m cu ng vơ i chư  Hạ n đe  ke t hơ p 

vơ i tu c ngư  Vie  t Nạm khạ c. Ve  đie m nạ y, ọ ng Kạwạmọtọ Kunie đạ  nọ i rạ ng [ Kạwạmọtọ 

Kunie, 1967] 

"Trọng tọạ n bọ   bạ i thơ dạ i nạ y, chì  cọ  hại dọ ng đươ c vie t bạ ng chư  Hạ n trọng tọ ng 

 
1 Ve  cọ t truye  n, hại chi  em cu ng trơ  thạ nh vơ  Kim Trọ ng vạ  cọ  mọ  t ke t thu c vie n mạ n vạ p phạ i sư  chì  trì ch chọ 

rạ ng đạ y lạ  sư  phạ t trie n đọ  t ngọ  t (như ọ ng Kạwạmọtọ chì  rạ) nhưng đie u nạ y ne n đươ c hie u rạ ng đạ y chì  lạ  

mọ  t khuọ n mạ u cu ạ tie u thuye t tạ i tư  giại nhạ n. 
2 Chư  Nọ m ì t đươ c sư  du ng trọng cạ c ghi che p li ch sư , đạ phạ n nọ  đươ c sư  du ng nhie u trọng lì nh vư c thơ cạ. 

Đie u nạ y khie n ngươ i tạ lie n tươ ng đe n chư  Kạnạ cu ạ Nhạ  t Bạ n. Cọ n ơ  Trie u Tie n, thơ Hạ n đương nhie n sư  

du ng tư  Hạ n, nhưng trọng lọạ i thơ Thơ i đie  u đươ c cọi lạ  gạ n gu i vơ i ngươ i dạ n thươ ng ơ  Hạ n Quọ c thì  chư  

Hạngul đươ c sư  du ng nhie u hơn.    
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sọ  3.254 dọ ng gọ m 22.778 chư  cu ạ bạ i thơ. Ve  đe p cu ạ tie ng Vie  t dọ sư  du ng ke t hơ p giư ạ 

chư  Nọ m vạ  tư  Hạ n Vie  t quạ  thư c đạ  đươ c phạ t huy vạ  mơ  rọ  ng khạ  nạ ng vạ n họ c cu ạ 

ngọ n ngư  dạ n tọ  c đe n vọ  hạ n". 

Đọ ng thơ i, cọ  the  chọ rạ ng như ng khọ  khạ n vạ  trạ i nghie  m cu ạ mọ  t ngươ i phu  nư  

khie n chọ ngươ i đọ c, ngươ i nghe nghì  đe n như ng đie u hơ p ly  vạ  bạ t hơ p ly  cu ạ cuọ  c sọ ng. 

Khi nọ i ve  như ng khọ  khạ n vạ  trạ i nghie  m cu ạ mọ  t ngươ i phu  nư , như ng khọ  khạ n 

vạ  trạ i nghie  m cu ạ Tạ  Trinh Ngọ c - nhạ n vạ  t chì nh cu ạ Tạ Thị Nam chinh ký đươ c ngươ i 

tạ nhơ  đe n. Tạ t nhie n, như ng khọ  khạ n thư c te  mạ  Thu y Kie u vạ  Tạ  Trinh Ngọ c gạ  p phạ i 

khạ c nhạu rạ t lơ n. Khọ  khạ n cu ạ Thu y Kie u lạ  dọ phạ i chiạ tạy vơ i ngươ i nạ ng ye u (Kim 

Trọ ng), buọ  c phạ i giạọ phọ  bạ n thạ n chọ ngươ i đạ n ọ ng khạ c. Trọng khi đọ , như ng khọ  

khạ n cu ạ Tạ  Trinh Ngọ c chu  ye u lạ  dọ chi u như ng ạ m mưu dại dạ ng cu ạ Thạ i Lọạn xạ u 

xạ. Tuy nhie n, du  trọng bạ t ky  họạ n cạ nh bạ t hạ nh nạ ọ, họ  đe u giư  đươ c tie t thạ ọ vạ  đạ ọ 

nghì ạ cu ạ bạ n thạ n (hie u thạ ọ vơ i chạ me , chung thu y vơ i ngươ i ye u). Thu y Kie u vạ  Tạ  

Trinh Ngọ c cọ  the  cọi lạ  như ng ngươ i giọ ng nhạu. Nhạ n tie  n, ne u Tạ  Trinh Ngọ c phạ i giạọ 

mì nh chọ ngươ i đạ n ọ ng khạ c, chạ c chạ n nạ ng se  chọ n cạ i che t đe  giư  lạ y sư  trọng sạ ch. 

Đie u nạ y đươ c suy rạ tư  nhie u cạ u chuye  n khạ c cu ạ Trie u Tie n (đie n hì nh là Kim Ngưu 

tân thoại). Đie m nạ y chọ thạ y sư  khạ c bie  t trọng lọ i suy nghì  cu ạ Vie  t Nạm vạ  Trie u Tie n.1 

Du  sạọ đi nư ạ, chạ c chạ n đọ i vơ i phu  nư  Trie u Tie n, khọ ng cọ  sư  nhu c nhạ  nạ ọ hơn 

vie  c mọ  t ngươ i vơ  cạ  thạnh lie m, chì nh trư c bi  vơ  le  xạ u xạ đuọ i rạ khọ i nhạ , lie n tu c trạ i 

quạ cuọ  c hạ nh trì nh đạ y đạu khọ . Ngọạ i rạ, như ng khọ  khạ n vạ  hạ nh trì nh lưu lạ c cu ạ 

Thu y Kie u cu ng cọ  the  đạ  phạ n ạ nh đươ c nọ i đạu khọ ng the  chi u đư ng hơn đọ i vơ i phu  

nư  Vie  t Nạm. Vì  vạ  y, du  nọ  i dung khạ c nhạu, “Tạ  Thi  Nạm Chinh Ky ”vạ  “Kim Vạ n Kie u Tạ n 

Truye  n” cọ  the  đươ c cọi lạ  như ng tạ c phạ m thạ nh cọ ng trọng vie  c the  hie  n nọ i đạu mạ  

phu  nư  thơ i đọ  phạ i chi u đư ng nhơ  vạ ọ sư  xuạ t hie  n cu ạ chư  Hạngul vạ  chư  Nọ m. 

Tạ i sạọ Kim Mạn-jung cu ạ Tạ Thị Nam chinh ký vạ  Nguye n Du cu ạ Kim Vân Kiều tân 

truyện lạ i lư ạ chọ n vie t cạ u chuye  n như the ? Cọ  the  cọ  rạ t nhie u ly  dọ, nhưng đie u quạn 

 
1  O ng Kim Yọng-họ trọng “Sư  ạ nh hươ ng cu ạ “Tie n Đạ ng Tạ n Thọạ i”- Như ng gì  mạ  cạ c tạ c phạ m chuye n the  

cu ạ Nhạ  t Bạ n, Trie u Tie n, Vie  t Nạm tì m kie m” (“Nghie n cư u tie u thuye t cọ  đie n Trung Quọ c, sọ  14, thạ ng 11 

nạ m 2009) đạ  chì  rạ rạ ng trọng “Ly  Sinh Khuy Cươ ng Truye  n” (“Kim Ngưu Tạ n Truye  n”) cu ạ Trie u Tie n, nư  

chì nh vì  đe  bạ ọ tọạ n dạnh tie t ne n đạ  che t, trọng khi “Thu y Thu y Truye  n” (“Tie n Đạ ng Tạ n Thọạ i”) cu ạ Trung 

Quọ c mạ  quye n “Ly  Sinh Khuy Cươ ng Truye  n” thạm khạ ọ, nhạ n vạ  t nư  chì nh du  đạ nh mạ t trinh tie t nhưng 

vạ n lư ạ chọ n sọ ng. Tre n cơ sơ  nạ y, sư  khạ c bie  t giư ạ “Thu y Thu y Tạ n Truye  n” vạ  “Ly  Sinh Khuy Cươ ng Truye  n” 

chọ thạ y sư  phạ n ạ nh ve  quạn nie  m trinh tie t đươ c thạ  lọ ng ơ  Trung Quọ c thơ i nhạ  Minh Thạnh (mạ t trinh 

tie t vì  mu c đì ch chì nh đạ ng ne n đươ c chạ p nhạ  n). Đie u nạ y cu ng cọ  the  đươ c xem lạ  sư  khạ c bie  t giư ạ quạn 

nie  m trinh tie t thạ  lọ ng cu ạ Vie  t Nạm vạ  quạn nie  m trinh tie t nghie m ngạ  t cu ạ Trie u Tie n đọ i vơ i Thu y Kie u 

vạ  Tạ  Trinh Ngọ c. 
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trọ ng lạ  Kim Mạn-jung đạ  ơ  be n cạ nh như ng ngươ i phu  nư  trọng cung đie  n vạ  quy  tọ  c 

thơ i đọ , ọ ng tru c tie p đọ i die  n vơ i như ng nọ i đạu cu ạ họ . Đọ ng thơ i, dọ ạm hie u Nhọ giạ ọ, 

Kim Mạn-jung cọ  như ng suy nghì  thạnh lie m khọ ng he  dạọ đọ  ng trươ c sư  bạ t hie u, bạ t 

trung, hạ nh vi dạ m đạ ng... Nguye n Du cu ng lạ  mọ  t ngươ i xuạ t thạ n trọng giạ đì nh dạnh 

giạ , lạ  cọn cu ạ Te  tươ ng Nguye n Khie m vạ  ngươ i vơ  thư  bạ. Đọ ng thơ i, ọ ng bi  cuọ n vạ ọ 

cuọ  c chie n lọạ n (nạ m 1789) bạ t đạ u tư  cuọ  c khơ i nghì ạ Tạ y Sơn vạ  đọ i die  n trư c tie p vơ i 

sư  đạu khọ  cu ạ rạ t nhie u phu  nư  mạ  trươ c he t lạ  vơ  ọ ng. Hơn nư ạ, ọ ng ạm hie u Nhọ giạ ọ 

vạ  thơ cạ Trung Quọ c, cọ  sư  đọ ng cạ m sạ u sạ c vơ i Khuạ t Nguye n [Nọhirạ Munehirọ, 

2015]. Cạ  hại ngươ i đe u đươ c chọ lạ  cọ  họạ n cạ nh rạ t giọ ng nhạu vạ  cu ng chung suy nghì . 

KẾT LUẬN 

Ở  Đọ ng Á , bư c trạnh tì nh ye u giư ạ cạ c quy  cọ ng tư  trọng cung đie  n vạ  như ng ngươ i 

phu  nư  xung quạnh họ  đươ c the  hie  n quạ Truyện kể Genji (Nhạ  t Bạ n) vạ  Cửu Vân Mộng 

(Trie u Tie n). Ngọạ i rạ, cạ u chuye  n ve  như ng ngươ i phu  nư  xuạ t thạ n tư  giạ đì nh dạnh 

giạ  gạ  p bạ t hạ nh rọ i lưu lạ c vạ  chi u đư ng như ng khọ  cư c vạ  cuọ i cu ng lạ i đạ t đươ c cuọ  c 

sọ ng hạ nh phu c bạn đạ u cọ  the  đươ c cọi lạ  đạ  họạ n thạ nh lạ  Tạ Thị Nam chinh ký (Trie u 

Tie n) vạ  Kim Vân Kiều tân truyện (Vie  t Nạm). Đạ y lạ  be  nọ i vạ  be  chì m, ly  tươ ng vạ  thư c 

te  cu ạ như ng ngươ i phu  nư  trọng cung đie  n vạ  cạ c tạ ng lơ p xung quạnh ơ  Đọ ng Á . Vạ  

đe  như ng ngươ i phu  nư  nạ y đươ c đe  cạ  p đe n trọng vạ n họ c vơ i be  nọ i vạ  be  chì m, ly  

tươ ng vạ  thư c te  cu ạ họ , sư  rạ đơ i vạ  sạ ng tạ ọ rạ chư  Kạnạ, chư  Hạngul, chư  Nọ m đạ  

đọ ng vại trọ  tọ lơ n.  

Trọng tương lại, lie  u cọ  tạ c phạ m như Truyện kể Genji hạy Cửu Vân Mộng ơ  Vie  t Nạm 

hạy khọ ng, lie  u cọ  tạ c phạ m như Tạ Thị Nam chinh ký hạy Kim Vân Kiều tân truyện ơ  Nhạ  t 

Bạ n hạy khọ ng1, cạ n chu ng tạ trạ cư u vạ  tì m hie u ky  lươ ng, đọ ng thơ i, đạ  t rạ cạ u họ i ve  

cạ ch thư c mạ  chư  Kạnạ, chư  Hạngul, chư  Nọ m thạ nh cọ ng trọng vie  c lạ m nọ i bạ  t le n the  

giơ i cu ạ như ng ngươ i phu  nư  nạ y (họạ  c ngươ c lạ i, tạ i sạọ chư  Hạ n khọ ng the  lạ m nọ i bạ  t 

the  giơ i nạ y).  

Nhạ n tie  n, ne u chì  xe t 4 tạ c phạ m đươ c đe  cạ  p trọng bạ i vie t nạ y Truyện kể Genji, 

Cửu Vân Mộng, Tạ Thị Nam chinh ký, Kim Vân Kiều tân truyện, chu ng tạ cọ  the  thạ y rạ ng 

Kim Mạn-jung (Trie u Tie n) tọ n tạ i ơ  nu t thạ t giư ạ be  nọ i vạ  be  chì m, ly  tươ ng vạ  thư c te  

 
1 Ve  mạ  t khọ  cư c vạ  lưu lạ c cu ạ như ng ngươ i phu  nư  quy  tọ  c, cọ  the  ke  đe n “Sumiyọshi Mọnọgạtạri” (tạ c phạ m 

gọ c đươ c họạ n thạ nh vạ ọ cuọ i the  ky  10, bạ n sạọ hie  n cọ  đươ c họạ n thạ nh vạ ọ đạ u the  ky  13) vạ  truye  n ve  

Onọ nọ Kọmạchi. Ngọạ i rạ, “Sumiyọshi Mọnọgạtạri” mọ  tạ  khọ  cư c cu ạ mọ  t đư ạ cọn rie ng, nhưng khọ  cư c nạ y 

cu ng lạ  mọ  t vạ n đe  quạn trọ ng lie n quạn đe n “Rạkukubọ Mọnọgạtạri” cu ạ thơ i Heiạn. Khọ  cư c cu ạ đư ạ cọn 

rie ng nạ y cọ  y  nghì ạ gì  đọ i vơ i như ng ngươ i phu  nư  quy  tọ  c trọng thơ i Heiạn vạ  Kạmạkurạ. Tọ i muọ n xem xe t 

đie u nạ y trọng tương lại.  
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cu ạ như ng ngươ i phu  nư  nạ y. The  giơ i quạn cu ạ Kim Mạn-jung, ngươ i đạ  tạ ọ rạ cạ u 

chuye  n ve  be  nọ i vạ  be  chì m gạ n như cu ng mọ  t lu c, lạ  gì  vạ  đie u gì  đư ng sạu the  giơ i quạn 

đọ  se  trơ  thạ nh mọ  t vạ n đe  mơ i cạ n đươ c chu  y .1  

Du  sạọ đi nư ạ, như ng đie m mơ i đươ c sinh rạ tư  chư  Kạnạ, chư  Hạngul, chư  Nọ m lạ  

mọ  t vạ n đe  khọ ng bạọ giơ  he t thu  vi . Tuy nhie n, trươ c khi trạ  lơ i cạ u họ i nạ y mọ  t cạ ch 

vọ  i vạ , sạu khi chư  Kạnạ, chư  Hạngul, chư  Nọ m rạ đơ i, chu ng tạ cạ n tì m hie u ky  lươ ng 

hơn nư ạ xem tạ c phạ m vạ n họ c nạ ọ se  đươ c rạ đơ i bạ ng hì nh thư c khọạnh trọ n tì nh hì nh 

cu ạ Nhạ  t Bạ n, Trie u Tie n vạ  Vie  t Nạm.  

Bạ i vie t nạ y ke t thu c chì  bạ ng sơ đọ  hơi lọ  n xọ  n nhưng ne u sư  cạ n thie t cu ạ vie  c 

hie u bie t lie n ke t giư ạ sư  sinh rạ vạ  phạ t trie n cu ạ vạ n họ ạ chư  Kạnạ, chư  Hạngul, chư  

Nọ m đươ c truye n tạ i mọ  t chu t, tọ i muọ n ke t thu c bạ i vie t bạ ng cạ ch cọi đọ  lạ  mọ  t thạ nh 

quạ  tạ m thơ i.  

Ngọạ i rạ, sư  phạ t trie n tư  “Kim Vạ n Kie u Truye  n” đe n “Kim Vạ n Vạ n Tạ n Truye  n” 

cu ng cọ  ạ nh hươ ng vạ  phạ t trie n đạ ng chu  y  ơ  Nhạ  t Bạ n be n cạ nh Trie u Tie n. Ne u minh 

họ ạ, nọ  se  như sạu: 

 

Lạ n nạ y, vì  tọ i đạ  xem xe t vạ n đe  cu ạ chư  Kạnạ, chư  Hạngul vạ  chư  Nọ m trươ c tie n, 

ne n tọ i đạ  bọ  quạ vie  c khạ ọ sạ t ve  Thông Tuc Kim Kiều truyện” vạ  Phong tục Kim Ngư 

truyện cu ạ Nhạ  t Bạ n, nhưng nọ  se  đưạ rạ mọ  t vạ n đe  thu  vi  ve  vie  c Nhạ  t họ ạ tie u thuye t 

bạ ch thọạ i.2 

Ngọạ i rạ, tọ i chọ rạ ng khạ  nạ ng ạ nh hươ ng cu  the  tư  Kim Vân Kiều truyện đe n Tạ Thị 

 
1 Ngọạ i rạ, cạ c bạ i luạ  n trươ c đạ y ve  “Tạ  Thi  Nạm Chinh Ky ” thươ ng chì  rạ tì nh chạ t cu ạ nọ  như mọ  t tạ c phạ m 

vạ n họ c chạ m bie m như đạ  chì  rạ trọng bạ i vie t nạ y. Tuy nhie n, vie  c sọ sạ nh vơ i “Kim Vạ n Kie u Tạ n Truye  n” cọ  

the  đưạ rạ ạ nh sạ ng mơ i chọ tạ c phạ m nạ y tư  gọ c đọ   khọ  cư c vạ  lưu lạ c cu ạ phu  nư  tạ ng lơ p quy  tọ  c. 
2 Ve  như ng vạ n đe  nạ y, đạ  cọ  cạ c ke t quạ  đươ c đưạ rạ như “Á nh hươ ng cu ạ tie u thuye t tạ i tư  giại nhạ n Trung 

Quọ c - Trươ ng hơ p cu ạ Bạkin” cu ạ Yukọ Isọbe (Ky  ye u Đạ i họ c Ngạ n hạ n Tạkạọkạ tạ  p 18, 2003) vạ  “Nguye n Du 

vạ  Bạkin - Xung quạnh hại tạ c phạ m” cu ạ Kenichi Kạwạguchi (Nghie n cư u Ngọ n ngư  vạ  Nhạ  t Bạ n sọ  3, 2013  
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Nam chinh ký khạ  cạọ, nhưng đie u nạ y se  phạ i đươ c xem xe t rie ng bie  t vơ i bạ i vie t nạ y. 

Đạ  c bie  t, hie  n nạy, theọ quạn đie m cu ạ tọ i, cọ  ve  như khọ ng cọ  nhie u trạnh luạ  n ve  ạ nh 

hươ ng cu ạ cạ  hại. [Kim Jin-suk, 2016]. Trọng tương lại, tọ i muọ n đi sạ u xem xe t hại tạ c 

phạ m nạ y(*). 
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